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GIỚI THIỆU
Trong bối cảnh ngành kiểm toán ngày càng chịu sự chi phối bởi những yêu cầu về hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình, phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro (Risk-Based Audit – RBA) đã và đang trở thành một trong những xu thế cốt lõi trong kiểm toán hiện đại. Không chỉ là một kỹ thuật lập kế hoạch kiểm toán, RBA là một phương pháp tư duy tiếp cận có hệ thống, giúp kiểm toán viên chủ động xác định, phân loại và phản ứng với các rủi ro trọng yếu trong báo cáo tài chính, từ đó định hướng toàn bộ quy trình kiểm toán.
Phương pháp tiếp cận RBA khởi nguồn và được định hình rõ nét trong các chuẩn mực kiểm toán quốc tế vào cuối thế kỷ 20, đặc biệt là từ sau khi Chuẩn mực ISA 315 (Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement) và ISA 330 (Responses to Assessed Risks) được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB). Tại Việt Nam, các chuẩn mực tương đương cũng được nội luật hóa trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành từ năm 2012.
Theo Allen et al. (2006), RBA không chỉ tập trung vào sai sót cụ thể trong từng giao dịch, mà là một cách tiếp cận chiến lược, đòi hỏi kiểm toán viên hiểu biết sâu sắc về môi trường hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ và các yếu tố điều hành của doanh nghiệp. Mục tiêu là xác định những rủi ro trọng yếu có thể dẫn đến sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính, từ đó thiết kế các thủ tục kiểm toán tương ứng, tối ưu hóa nguồn lực kiểm toán và nâng cao chất lượng bằng cách tập trung vào những khu vực quan trọng nhất.
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học máy tính, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), đã xuất hiện những hoài nghi liệu phương pháp tiếp cận RBA có còn giữ được giá trị, hay sẽ bị thay thế bởi các hệ thống kiểm toán toàn diện sử dụng thuật toán và máy học?
Thực tế cho thấy, công nghệ tại thời điểm này vẫn chưa loại bỏ vai trò của đánh giá rủi ro, mà tái định hình cách thức thực hiện RBA. Theo Zaiceanu et al. (2015), các mô hình kiểm toán hiện đại đang kết hợp RBA với các công cụ như phân tích thống kê tiên tiến, fuzzy logic, hoặc mạng nơ-ron nhân tạo để tự động hóa việc nhận diện rủi ro, những phán đoán nghề nghiệp, kinh nghiệm ngành và hiểu biết kinh doanh vẫn là nhân tố không thể thay thế.
Bên cạnh đó, Le et al. (2022) trong nghiên cứu tại Việt Nam cũng khẳng định, chất lượng đánh giá rủi ro và việc vận dụng phương pháp RBA vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của kiểm toán viên – điều mà AI chưa thể thay thế hoàn toàn.
Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi trong thời đại số, khi được tích hợp cùng công nghệ để trở nên mạnh mẽ hơn. Do đó, nghiên cứu và phát triển phương pháp này tại Việt Nam trong bối cảnh mới là vô cùng cần thiết – cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn nghề nghiệp.
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1.1. [bookmark: _Toc197977855]Lý thuyết về rủi ro trong kiểm toán
1.1.1. [bookmark: _Toc197977856]Khái niệm và phân loại
Theo Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế ISA 200 Rủi ro trong kiểm toán (Audit Risk) là khả năng kiểm toán viên đưa ra kết luận không thích hợp khi báo cáo tài chính có chứa sai sót trọng yếu.
Mô hình rủi ro kiểm toán truyền thống chia rủi ro kiểm toán tổng thể thành ba thành phần cơ bản:
· Inherent Risk (IR): Rủi ro tiềm tàng – là khả năng sai sót trọng yếu tồn tại trong báo cáo tài chính do bản chất phức tạp của các giao dịch, môi trường ngành nghề hoặc điều kiện hoạt động, mà không tính đến hiệu quả của kiểm soát nội bộ. 
· Control Risk (CR): Rủi ro kiểm soát – là khả năng các sai sót trọng yếu không bị ngăn chặn hoặc phát hiện kịp thời bởi hệ thống kiểm soát nội bộ. Điều này phụ thuộc vào năng lực thiết kế, vận hành và giám sát hệ thống kiểm soát của đơn vị được kiểm toán.
· Detection Risk (DR): Rủi ro phát hiện – là rủi ro mà kiểm toán viên không phát hiện được sai sót trọng yếu dù đã thực hiện thủ tục kiểm toán phù hợp. DR có thể được điều chỉnh bởi kiểm toán viên thông qua phạm vi, tính hiệu quả của thủ tục và sự cẩn trọng nghề nghiệp.
Theo mô hình, Rủi ro kiểm toán (AR) = IR × CR × DR. Kiểm toán viên chỉ có thể kiểm soát DR, nên cần đánh giá chính xác IR và CR để thiết kế các thủ tục kiểm toán thích hợp.
Ngoài mô hình 3 thành phần truyền thống, theo cách tiếp cận quản trị hiện đại rủi ro trong kiểm toán có thể phân loại theo bốn nhóm:
· Rủi ro chiến lược (Strategic Risk): Liên quan đến các quyết định về chiến lược dài hạn như mô hình kinh doanh, thay đổi công nghệ, rủi ro cạnh tranh.
· Rủi ro tuân thủ (Compliance Risk): Nguy cơ vi phạm luật pháp, chuẩn mực, hoặc chính sách nội bộ.
· Rủi ro tài chính (Financial Risk): Bao gồm gian lận, sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền không hiệu quả.
· Rủi ro hoạt động (Operational Risk): Gắn với hệ thống, con người, quy trình – như gián đoạn sản xuất, hỏng hóc phần mềm, thiếu nhân sự…
Sự phân loại này giúp kiểm toán viên tiếp cận đánh giá rủi ro không chỉ ở cấp độ nghiệp vụ kế toán, mà còn từ góc độ chiến lược và quản trị doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc197771148][bookmark: _Toc197977857]1.1.2. Quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán
Bước 1: Nhận diện rủi ro (Risk Identification)
Đây là bước khởi đầu và có tính chất nền tảng. Kiểm toán viên cần thu thập hiểu biết toàn diện về đơn vị được kiểm toán và môi trường kinh doanh của họ. Việc nhận diện rủi ro bao gồm:
· Phân tích yếu tố bên ngoài: môi trường vĩ mô, ngành nghề, chính sách pháp lý.
· Phân tích yếu tố bên trong: mô hình kinh doanh, chu trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát nội bộ.
· Tiếp cận nguồn dữ liệu đa dạng: báo cáo quản trị, biên bản họp HĐQT, điều lệ công ty, các sự kiện kế toán bất thường, điều chỉnh kỳ trước, v.v.
Theo Sarmin Tania (2022) Việc nhận diện rủi ro không chỉ giới hạn ở rủi ro kế toán, mà còn bao gồm các rủi ro chiến lược, rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động, và rủi ro tuân thủ – “Việc nhận diện rủi ro phải bao trùm cả rủi ro hữu hình lẫn vô hình, cả định lượng và định tính.”
Bước 2: Đánh giá và đo lường rủi ro (Risk Assessment & Measurement)
Sau khi đã xác định được các rủi ro trọng yếu, kiểm toán viên phải thực hiện đánh giá mức độ nghiêm trọng (impact) và khả năng xảy ra (likelihood) của từng rủi ro. Thông thường, các công cụ định lượng được sử dụng bao gồm:
· Ma trận rủi ro (Risk Matrix): lập bảng hai chiều theo trục impact và likelihood, từ đó phân nhóm rủi ro theo mức độ nghiêm trọng.
· Bản đồ rủi ro (Risk Map): biểu đồ hóa các rủi ro trên không gian trực quan, giúp ưu tiên khu vực kiểm toán.
· Mô hình chấm điểm rủi ro (Risk Scoring Model): cho điểm các tiêu chí và nhân trọng số để xếp hạng.
Bước 3: Phân tích nguyên nhân và điều kiện rủi ro (Risk Cause Analysis)
Tuy thường không được trình bày riêng biệt trong mô hình ISA, bước này có ý nghĩa sâu sắc khi vận dụng lý luận COSO/ISO. Việc đánh giá rủi ro không thể dừng lại ở "hiện tượng", mà cần đào sâu vào "nguyên nhân", nhằm:
· Phân biệt rủi ro do hệ thống kiểm soát yếu kém (rủi ro kiểm soát) và rủi ro nội tại từ nghiệp vụ phức tạp (rủi ro vốn có).
· Hiểu được điều kiện khách quan và chủ quan làm gia tăng hoặc làm dịu rủi ro.
· Cung cấp đầu vào cho kiến nghị kiểm soát sau kiểm toán.
Việc phân tích nguyên nhân rủi ro giúp chuyển hóa đánh giá từ “mô tả sang chuẩn đoán”, từ đó nâng cao giá trị tư vấn chiến lược của kiểm toán viên.
Bước 4: Xác định phản ứng kiểm toán phù hợp (Audit Response Design)
Sau khi rủi ro được phân nhóm và xếp hạng, kiểm toán viên cần xác định chiến lược kiểm toán ứng với từng loại rủi ro:
· Với rủi ro cao: kiểm tra chi tiết mở rộng, áp dụng thủ tục xác minh độc lập, kiểm tra lại toàn bộ.
· Với rủi ro trung bình: kết hợp kiểm tra chi tiết và thủ tục phân tích.
· Với rủi ro thấp: có thể áp dụng thử nghiệm chọn mẫu, đánh giá logic hoặc bỏ qua nếu không trọng yếu.
Chiến lược kiểm toán bao gồm ba yếu tố: bản chất, thời gian và phạm vi (Nature – Timing – Extent). Những điều này được điều chỉnh linh hoạt theo kết quả đánh giá rủi ro, như được chỉ dẫn tại ISA 330.
Bước 5: Giám sát và cập nhật rủi ro (Ongoing Risk Monitoring)
Rủi ro là động và có thể thay đổi trong suốt quá trình kiểm toán. Vì vậy, kiểm toán viên cần:
· Liên tục đánh giá lại các giả định ban đầu.
· Theo dõi phát sinh mới từ các giao dịch bất thường, biến động thị trường, điều chỉnh chính sách kế toán.
· Điều chỉnh chương trình kiểm toán phù hợp, đảm bảo bao quát đủ các điểm nóng.
“Kiểm toán dựa trên rủi ro không phải là phương pháp ‘một lần cho cả cuộc kiểm toán’, mà là một chu trình cập nhật liên tục.” (Wahyuandari et al., 2025)
Rủi ro không thể bị loại bỏ hoàn toàn, điều quan trọng là quản trị rủi ro một cách chủ động, toàn diện, và có trách nhiệm. Với sự phát triển của phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro (RBA), cùng với việc tích hợp dữ liệu lớn, AI, và hệ thống risk register thông minh, đánh giá rủi ro ngày càng mang tính hệ thống, định lượng và hiệu quả hơn.
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[bookmark: _Toc197977859]1.2.1. Khái niệm
Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro (Risk-Based Audit – RBA) được hiểu là cách tiếp cận kiểm toán trong đó toàn bộ quy trình lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kiểm toán đều xoay quanh việc nhận diện, đánh giá và phản hồi với các rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán. Khác với phương pháp truyền thống vốn thiên về việc kiểm tra toàn bộ hoặc theo mẫu dựa trên trọng yếu định tính, RBA yêu cầu kiểm toán viên phải sử dụng nhận định nghề nghiệp để xác định các lĩnh vực có rủi ro cao và tập trung nguồn lực vào các khu vực này.
Theo ISA 315 (International Standard on Auditing 315), RBA yêu cầu kiểm toán viên hiểu biết sâu sắc về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị đó, nhằm xác định rủi ro sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Đồng thời, kiểm toán viên cần thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp để giảm rủi ro kiểm toán tổng thể xuống mức có thể chấp nhận được.
RBA bắt đầu xuất hiện rộng rãi vào cuối thập niên 1990 – đầu 2000, khi các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) được cập nhật mạnh mẽ, đặc biệt là sau các vụ bê bối tài chính toàn cầu như Enron, WorldCom. Các cơ quan lập chuẩn buộc phải chuyển trọng tâm từ tuân thủ hình thức sang đánh giá chất lượng thực chất và khả năng phát hiện rủi ro tiềm ẩn.
[bookmark: _Toc197771144][bookmark: _Toc197973266][bookmark: _Toc197973359]Nội dung chính của phương pháp RBA gồm:
· Hiểu biết về đơn vị kiểm toán và môi trường hoạt động
· Đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo và từng cơ sở dẫn liệu
· Xác định các yếu tố kiểm soát liên quan và đánh giá hiệu lực kiểm soát nội bộ
· Thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với mức độ rủi ro đã đánh giá
[bookmark: _Toc197771145][bookmark: _Toc197973267][bookmark: _Toc197973360]Ưu điểm vượt trội của phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro:
· Tối ưu hóa nguồn lực kiểm toán, tập trung vào khu vực có khả năng sai sót cao
· Tăng tính hiệu lực của kiểm toán, phát hiện kịp thời các sai lệch trọng yếu
· Tạo điều kiện cho kiểm toán viên thể hiện phán đoán nghề nghiệp và năng lực chuyên môn cao hơn
· Tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích công chúng, góp phần xây dựng niềm tin vào hệ thống tài chính
[bookmark: _Toc197771150][bookmark: _Toc197977860]1.2.2. Mô hình Audit Risk Model – Ứng dụng và giới hạn
Mô hình Rủi ro kiểm toán (Audit Risk Model – ARM) là công cụ cơ bản để kiểm toán viên lượng hóa rủi ro và ra quyết định kiểm toán. Nó cho phép chuyển hóa các đánh giá định tính về rủi ro thành hành động kiểm toán cụ thể – ví dụ, gia tăng cỡ mẫu, thay đổi thủ tục, tăng mức trọng yếu. 
[bookmark: _Toc197771151][bookmark: _Toc197973269][bookmark: _Toc197973362][bookmark: _Toc197977861]Phân biệt RBA với kiểm toán truyền thống
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Mô hình tổng quát của RBA thường bao gồm các bước:
· [bookmark: _Toc197771152][bookmark: _Toc197973270][bookmark: _Toc197973363]Hiểu biết đơn vị và môi trường hoạt động
· [bookmark: _Toc197771153][bookmark: _Toc197973271][bookmark: _Toc197973364]Nhận diện rủi ro sai sót trọng yếu
· [bookmark: _Toc197771154][bookmark: _Toc197973272][bookmark: _Toc197973365]Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
· [bookmark: _Toc197771155][bookmark: _Toc197973273][bookmark: _Toc197973366]Thiết kế phản ứng kiểm toán phù hợp
· [bookmark: _Toc197771156][bookmark: _Toc197973274][bookmark: _Toc197973367]Thực hiện kiểm toán và cập nhật đánh giá rủi ro
· [bookmark: _Toc197771157][bookmark: _Toc197973275][bookmark: _Toc197973368]Kết luận và báo cáo
Ứng dụng của mô hình:
· Xây dựng chiến lược kiểm toán hướng rủi ro.
· Lập kế hoạch kiểm toán phân bổ nguồn lực tối ưu.
· Làm cơ sở lý luận cho việc giảm bớt kiểm tra ở các khu vực rủi ro thấp.
· Tăng cường chất lượng báo cáo kiểm toán.
Hạn chế của mô hình:
· Mang tính định tính cao, phụ thuộc vào nhận định chủ quan.
· Thiếu chính xác trong môi trường rủi ro thay đổi nhanh chóng.
Có thể bị sai lệch nếu kiểm toán viên không đủ hiểu biết về ngành nghề hoặc thiếu dữ liệu đầu vào đáng tin cậy.
[bookmark: _Toc197771158][bookmark: _Toc197977862]1.2.3. Quy trình kiểm toán theo phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro (Risk-Based Audit – RBA)
[bookmark: _Toc197771159][bookmark: _Toc197973277][bookmark: _Toc197973370]Bước 1. Đánh giá rủi ro trong kiểm toán (Risk Assessment)
[bookmark: _Toc197771160][bookmark: _Toc197973278][bookmark: _Toc197973371]Mục tiêu
Xác định và đánh giá các rủi ro có thể dẫn đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính, từ đó định hướng quy mô, nội dung và thời điểm thực hiện thủ tục kiểm toán phù hợp.
[bookmark: _Toc197771161][bookmark: _Toc197973279][bookmark: _Toc197973372] Nội dung thực hiện
Quá trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán RBA được triển khai theo ba nội dung:
a) Hiểu biết về đơn vị và môi trường hoạt động
· Xem xét mục tiêu kinh doanh, chiến lược, các yếu tố bên ngoài (kinh tế, pháp lý, công nghệ) và bên trong (cấu trúc tổ chức, quản trị rủi ro).
· Sử dụng các công cụ như: phân tích SWOT, phân tích PESTEL, phỏng vấn ban điều hành.
b) Xác định và đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu
· Tập trung vào hai cấp độ:
· Rủi ro ở cấp độ báo cáo tài chính tổng thể
· Rủi ro ở cấp độ cơ sở dẫn liệu (assertion level)
· Xác định:
· Rủi ro vốn có (IR)
· Rủi ro kiểm soát (CR)
· Tổng hợp thành rủi ro sai sót trọng yếu (ROMM)
c) Phân tích và lập hồ sơ rủi ro kiểm toán
· Ghi nhận vào Risk Register, xếp hạng rủi ro theo tiêu chí tác động – xác suất, lập bản đồ rủi ro (risk map), phân tích nguyên nhân – điều kiện rủi ro.
[bookmark: _Toc197771162][bookmark: _Toc197973280][bookmark: _Toc197973373]Bước 2. Xử lý rủi ro trong kiểm toán (Responding to Risk)
[bookmark: _Toc197771163][bookmark: _Toc197973281][bookmark: _Toc197973374]Mục tiêu
Thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm xử lý các rủi ro đã được đánh giá là có thể dẫn đến sai sót trọng yếu.
[bookmark: _Toc197771164][bookmark: _Toc197973282][bookmark: _Toc197973375]Các chiến lược xử lý rủi ro kiểm toán
Theo ISA 330, kiểm toán viên cần triển khai các biện pháp ứng phó như sau:
a) Thiết kế chương trình kiểm toán phù hợp với rủi ro
· Với rủi ro cao: mở rộng phạm vi, tăng cỡ mẫu, kiểm tra chi tiết độc lập.
· Với rủi ro trung bình: kết hợp thủ tục kiểm tra kiểm soát và thủ tục cơ bản.
· Với rủi ro thấp: có thể dựa vào thủ tục phân tích, so sánh xu hướng, hoặc giảm kiểm tra.
b) Tùy chỉnh bản chất, thời điểm và phạm vi (Nature, Timing, Extent)
· Bản chất: Kiểm tra thực tế, xác nhận, tái thực hiện, điều tra.
· Thời điểm: Cuối kỳ, giữa kỳ hay kiểm tra liên tục.
· Phạm vi: Quy mô mẫu, số giao dịch, kỳ kế toán liên quan.
c) Sử dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ xử lý rủi ro
· Áp dụng CAATs, phân tích dữ liệu bất thường, phát hiện gian lận (fraud indicators).
· Tích hợp phần mềm kiểm toán để xử lý nhanh, chính xác các giao dịch lớn hoặc lặp lại.
d) Theo dõi và điều chỉnh
Trong quá trình kiểm toán, nếu xuất hiện dấu hiệu mới (ví dụ: gian lận bị che giấu, thay đổi kiểm soát), kiểm toán viên phải đánh giá lại rủi ro và điều chỉnh chương trình kiểm toán kịp thời.
[bookmark: _Toc197771165][bookmark: _Toc197973283][bookmark: _Toc197973376]Bước 3. Lập báo cáo kiểm toán (Reporting)
[bookmark: _Toc197771166][bookmark: _Toc197973284][bookmark: _Toc197973377]Mục tiêu
Tổng hợp toàn bộ bằng chứng kiểm toán, đánh giá mức độ rủi ro cuối cùng và đưa ra ý kiến kiểm toán chính xác, hợp lý, minh bạch.
[bookmark: _Toc197771167][bookmark: _Toc197973285][bookmark: _Toc197973378]Nội dung báo cáo chịu ảnh hưởng từ đánh giá rủi ro
· Hình thức ý kiến kiểm toán: chấp nhận toàn phần, ngoại trừ, không chấp nhận, từ chối.
· Thuyết minh về các vấn đề trọng yếu đã đánh giá: theo yêu cầu của ISA 701 – “Communicating Key Audit Matters”.
· Thông tin về gian lận, vi phạm kiểm soát (nếu có): theo ISA 240, ISA 265.
· Khuyến nghị cải thiện kiểm soát nội bộ (đối với khách hàng cần tư vấn).
[bookmark: _Toc197771168][bookmark: _Toc197973286][bookmark: _Toc197973379]Lập hồ sơ kiểm toán
· Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tài liệu hóa rủi ro, xử lý rủi ro, xét đoán nghề nghiệp, bằng chứng đã thu thập (ISA 230).
· Ghi rõ mối quan hệ giữa đánh giá rủi ro và nội dung, phạm vi kiểm toán đã thực hiện.
[bookmark: _Toc197977863]1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kiểm toán theo phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro
Việc triển khai phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố mang tính tổ chức, con người, kỹ thuật và môi trường. Các yếu tố này có thể phân loại thành 5 nhóm chính:
[bookmark: _Toc197771169][bookmark: _Toc197973287][bookmark: _Toc197973380]Năng lực chuyên môn và xét đoán của kiểm toán viên
Đây là yếu tố trung tâm, quyết định chất lượng đánh giá rủi ro và thiết kế thủ tục kiểm toán tương ứng. Kiểm toán viên cần có:
· Hiểu biết sâu sắc về ngành, khách hàng và mô hình kinh doanh
· Kỹ năng phân tích định tính và định lượng rủi ro
· Khả năng xét đoán nghề nghiệp trong điều kiện thiếu thông tin hoàn hảo
· Kinh nghiệm trong nhận diện dấu hiệu gian lận và bất thường
Nghiên cứu của Le et al. (2022) cho thấy năng lực KTV là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng thực hiện RBA tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.
· [bookmark: _Toc197771170][bookmark: _Toc197973288][bookmark: _Toc197973381]Chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản trị rủi ro của khách hàng
RBA dựa vào việc đánh giá hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ. Nếu hệ thống này yếu kém, kiểm toán viên sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục cơ bản hơn, tốn thời gian và chi phí. Các yếu tố liên quan:
· Mức độ thiết lập và vận hành risk register
· Mức độ phân công trách nhiệm rõ ràng theo mô hình 3 tuyến phòng thủ (Three Lines of Defense)
· Sự phối hợp giữa quản trị công ty, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
IPN Journal (2024) ghi nhận các quốc gia có khung pháp lý vững và quản trị rủi ro tích hợp (ERM) thì việc thực hiện RBA hiệu quả và nhất quán hơn.
· [bookmark: _Toc197771171][bookmark: _Toc197973289][bookmark: _Toc197973382]Ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu
Việc ứng dụng Data Analytics, AI và CAATs hỗ trợ kiểm toán viên trong:
· Phân tích số lượng lớn giao dịch để phát hiện điểm nóng rủi ro
· Tự động hóa kiểm tra kiểm soát và kiểm tra chi tiết
· Giảm thiểu sai lệch do nhận định chủ quan
Zaiceanu et al. (2015) đề xuất tích hợp fuzzy logic, Bayesian methods và belief theory để tăng khả năng định lượng rủi ro trong RBA.
· [bookmark: _Toc197771172][bookmark: _Toc197973290][bookmark: _Toc197973383]Hệ thống chuẩn mực và văn hóa kiểm toán trong tổ chức
· Tính tuân thủ chuẩn mực ISA, đặc biệt là ISA 315 và 330
· Mức độ áp dụng chương trình kiểm toán mẫu (VD: VACPA – CTKTM)
· Văn hóa chất lượng trong công ty kiểm toán: có khuyến khích phản biện nội bộ, soát xét đa cấp, nâng cao năng lực đội ngũ không?
Vũ Thị Thu Huyền (2022) cho thấy tại nhiều công ty kiểm toán Việt Nam, việc sử dụng chương trình mẫu chưa linh hoạt, dẫn đến RBA chỉ dừng ở hình thức.
· [bookmark: _Toc197771173][bookmark: _Toc197973291][bookmark: _Toc197973384]Yếu tố môi trường bên ngoài
· Áp lực cạnh tranh trong ngành kiểm toán: có thể khiến đơn vị giảm phí, rút ngắn thời gian, làm suy giảm chất lượng RBA.
· Yêu cầu từ cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thuế): thúc đẩy hoặc hạn chế không gian thực hiện RBA.
· Tính phức tạp và rủi ro của ngành nghề khách hàng: ngành tài chính, bất động sản, sản xuất hàng hóa dễ biến động sẽ có mức rủi ro cao hơn ngành ổn định như giáo dục, dịch vụ công.
Wahyuandari et al. (2025) chỉ ra rằng tổ chức kiểm toán cần thích ứng linh hoạt với đặc điểm ngành và quy mô doanh nghiệp, tránh sao chép mô hình kiểm toán cứng nhắc.
[bookmark: _Toc197771174][bookmark: _Toc197973292][bookmark: _Toc197973385]Tổng hợp ảnh hưởng của các nhóm yếu tố đến việc thực hiện kiểm toán theo phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro
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	Đánh giá rủi ro, xét đoán nghề nghiệp
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	Tin cậy vào hệ thống kiểm soát

	Công nghệ
	Tăng hiệu quả, độ sâu kiểm toán

	Chuẩn mực & văn hóa
	Tuân thủ quy trình RBA, kiểm soát chất lượng
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[bookmark: _Toc197771175][bookmark: _Toc197977864]1.3. Tổng quan các nghiên cứu trước đây về Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro RBA
Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro (Risk-Based Audit – RBA) đã được đề cập và phát triển mạnh mẽ trong nhiều nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Các nghiên cứu này không chỉ cung cấp cơ sở lý thuyết mà còn kiểm nghiệm tác động thực tiễn của RBA đến chất lượng kiểm toán, hiệu quả hoạt động tổ chức và mức độ thích ứng trong môi trường kiểm toán hiện đại.
Nhóm nghiên cứu quốc tế
· Allen et al. (2006) – Auditor Risk Assessment Insights from the Academic Literature
Tổng hợp các hướng tiếp cận đánh giá rủi ro trong kiểm toán từ nhiều nghiên cứu học thuật và thực hành. Tác giả nhấn mạnh rằng RBA cần sự hiểu biết sâu sắc về rủi ro kinh doanh chứ không chỉ rủi ro kế toán. Việc vận dụng RBA có thể giúp kiểm toán viên tránh được các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường thay đổi nhanh.
· Zaiceanu et al. (2015) – Methods for Risk Identification and Assessment in Financial Auditing
Đề xuất áp dụng các công cụ toán học như fuzzy logic, mô hình Bayes, và phương pháp belief function để định lượng rủi ro. Tác giả cho rằng việc áp dụng RBA phụ thuộc mạnh vào môi trường pháp lý, năng lực chuyên môn và mức độ tự động hóa, thực trạng đánh giá rủi ro trong kiểm toán hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào cảm tính, cần được hỗ trợ bởi kỹ thuật mô hình hóa.
· Lenz & Hahn (2015) đã tổng hợp hàng loạt nghiên cứu về RBA và cho rằng phương pháp này làm gia tăng chất lượng kiểm toán thông qua khả năng thích ứng và phản ứng với rủi ro tổ chức.
· Zainal Abidin (2020) – Factors Influencing the Implementation of Risk-Based Auditing
Nghiên cứu tại Malaysia cho thấy việc triển khai RBA thành công phụ thuộc lớn vào văn hóa tổ chức, chất lượng hệ thống risk register, sự hỗ trợ từ lãnh đạo cấp cao và năng lực của kiểm toán viên.
· IPN Journal (2024) – Comparative Study of RBA in Four Developed Countries
So sánh mô hình triển khai RBA tại Đan Mạch, Anh, Canada và Úc. Tác giả kết luận rằng yếu tố pháp lý mạnh, áp dụng tiêu chuẩn IIA, ISO 31000, và mô hình “Three Lines of Defence” là chìa khóa để áp dụng RBA thành công trong khu vực công và tư.
· Wahyuandari et al. (2025) – Effect of RBA on Financial Performance
Khẳng định rằng RBA không chỉ giúp cải thiện chất lượng kiểm toán mà còn nâng cao hiệu quả tài chính tổ chức. RBA giúp quản lý chi phí, tập trung nguồn lực đúng trọng tâm và cải thiện ra quyết định tài chính.
Nhóm nghiên cứu trong nước
· Lê Thị Thanh Tâm et al. (2022) – Risk-Based Approach and Audit Quality Using SEM
Áp dụng mô hình cấu trúc SEM để xác định mối quan hệ giữa RBA và chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng RBA có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của công nghệ và sự cạnh tranh lành mạnh.
· Vũ Thị Thu Huyền (2022) – Tạp chí Công Thương
Thực hiện nghiên cứu khảo sát tại 25 công ty kiểm toán tại Hà Nội, cho thấy việc áp dụng RBA ở Việt Nam còn mang tính hình thức, chủ yếu dựa vào chương trình mẫu. Thiếu đánh giá lại rủi ro ở giai đoạn kết thúc kiểm toán, chưa tích hợp được dữ liệu tài chính – phi tài chính khi đánh giá rủi ro.
· Nguyễn Văn Tiến & Nguyễn Thị Kim Liên (2023) tại Việt Nam sử dụng mô hình SEM để chứng minh rằng mức độ triển khai phương pháp RBA có tương quan dương với chất lượng kiểm toán độc lập.
· Hội Kế toán TP.HCM (2023) – Tài liệu hướng dẫn tiếp cận kiểm toán theo RBA
Nêu rõ bốn phương pháp kiểm toán phổ biến, trong đó RBA được đánh giá là hiệu quả nhất do kết hợp kiểm soát nội bộ, rủi ro kinh doanh và thiết kế thủ tục linh hoạt theo từng khách hàng. Tài liệu cũng mô tả quy trình triển khai RBA rất cụ thể.
· Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy phương pháp RBA mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:
· Tăng chất lượng kiểm toán, nâng cao khả năng phát hiện sai sót trọng yếu
· Tối ưu hóa nguồn lực kiểm toán và giảm chi phí nhờ tập trung điểm nóng rủi ro
· Phù hợp với môi trường pháp lý đang ngày càng khắt khe và kỳ vọng của xã hội
· Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn thách thức: thiếu hệ thống dữ liệu hỗ trợ, kỹ năng đánh giá rủi ro chưa đồng đều, đặc biệt tại các công ty kiểm toán nhỏ.
· Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro (RBA) đã trở thành một nguyên lý trung tâm trong kiểm toán hiện đại, cho phép kiểm toán viên thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, việc áp dụng hiệu quả phương pháp này đòi hỏi kiểm toán viên phải được trang bị kiến thức đa ngành và kỹ năng công nghệ để khai thác tối đa các công cụ dữ liệu và AI. Nghiên cứu của Mock & Wright (1993) và sau này là Allen et al. (2006) cũng chỉ ra rằng trong thực tiễn, nhiều kiểm toán viên áp dụng mô hình ARM một cách hình thức, thiếu chiều sâu phân tích, dẫn đến việc không phát hiện được rủi ro trọng yếu.



[bookmark: _Toc197771176][bookmark: _Toc197977865][bookmark: _Toc197771177]PHẦN II. THỰC TRẠNG VÀ BỐI CẢNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ RỦI RO (RBA) TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
[bookmark: _Toc197977866]2.1. Tình hình áp dụng phương pháp RBA trên thế giới
Phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro đã trở thành chuẩn mực thực hành phổ biến tại hầu hết các nền kinh tế phát triển, đặc biệt sau các vụ khủng hoảng tài chính như Enron (2001) và Lehman Brothers (2008), buộc các tổ chức nghề nghiệp phải gia tăng yêu cầu về hiệu lực kiểm toán và sự độc lập trong đánh giá rủi ro. Theo nghiên cứu của Allen et al. (2006), các công ty kiểm toán Big 4 đã chuyển dịch từ phương pháp tiếp cận kiểm soát nội bộ thuần túy sang mô hình “business risk audit” – một dạng nâng cao của RBA – trong đó kiểm toán viên không chỉ đánh giá rủi ro kiểm toán mà còn đánh giá các yếu tố chiến lược ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.
Bên cạnh đó, nhiều tổ chức quốc tế như PCAOB (Mỹ), IAASB (quốc tế), hay ACCA đều đã ban hành các hướng dẫn cụ thể để nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro, trong đó nhấn mạnh vai trò của dữ liệu, hiểu biết ngành và khả năng ra quyết định dựa trên phân tích định lượng. Zaiceanu et al. (2015) khẳng định rằng việc tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu, mô hình xác suất hoặc fuzzy logic đang ngày càng trở nên phổ biến để giảm tính chủ quan và tăng độ chính xác trong quy trình đánh giá rủi ro.
Salimov (2024) chỉ ra rằng:
· Các ngân hàng thương mại đang dần chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang kiểm toán dựa trên rủi ro, nhằm đối phó với rủi ro tín dụng, hoạt động, thị trường;
· Việc ứng dụng RBA giúp ngân hàng:
· Giảm thiểu tổn thất tín dụng,
· Tăng cường sự ổn định tài chính,
· Cải thiện hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro;
· Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang RBA gặp khó khăn do thiếu nhân lực có năng lực phân tích rủi ro chuyên sâu, và chi phí đầu tư vào công nghệ cao (AI, big data, stress-testing) còn cao.
[bookmark: _Toc197973296]Bối cảnh toàn cầu: Kiểm toán trong thời đại số hóa và dữ liệu lớn
Trong hai thập kỷ qua, lĩnh vực kiểm toán đang trải qua một sự chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của:
· Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) và blockchain;
· Yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, trách nhiệm giải trình và giá trị gia tăng cho đối tượng sử dụng thông tin tài chính.
Các tổ chức kiểm toán toàn cầu (như Deloitte, EY, PwC, KPMG) đã phát triển các nền tảng kiểm toán tích hợp như Cortex, Aura, Helix, Clara, kết nối trực tiếp với dữ liệu khách hàng và đánh giá rủi ro thời gian thực. Kiểm toán viên không còn chỉ dựa vào kiểm tra chứng từ, mà chuyển sang kiểm toán dữ liệu toàn bộ (full population audit), giảm dần việc chọn mẫu.
Theo báo cáo của IFAC (2023), hơn 70% các công ty kiểm toán lớn đã áp dụng nền tảng đánh giá rủi ro tự động hóa, và 58% sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện bất thường trong giao dịch.
Tại châu Á, theo nghiên cứu của Nor Hafizah Zainal Abidin (2020), các cơ quan kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ tại Malaysia đã dần chuyển đổi hệ thống lập kế hoạch kiểm toán theo hướng risk-based planning, đặc biệt trong khu vực công. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai còn phụ thuộc lớn vào hệ thống risk register của các đơn vị được kiểm toán và năng lực đánh giá rủi ro của kiểm toán viên.
Đối với kiểm toán khu vực công, bài nghiên cứu tình huống tại cơ quan Thanh tra TP. Surakarta (Indonesia) của Anugraheni et al. (2022) cung cấp một ví dụ điển hình về việc áp dụng kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro trong khu vực hành chính. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, dù quy trình lập kế hoạch có đầy đủ ba tầng (kế hoạch chiến lược, kế hoạch giám sát hàng năm, kế hoạch kiểm toán cụ thể), nhưng chất lượng thực thi vẫn phụ thuộc lớn vào chất lượng risk register của các đơn vị được kiểm toán, mức độ phối hợp giữa các bên và năng lực thực thi của đội ngũ kiểm toán viên.
Mặc dù có sự khác biệt về hệ thống pháp lý, bài học từ Surakarta có thể vận dụng vào Việt Nam, nơi mà nhiều cơ quan kiểm toán nội bộ (trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính) vẫn gặp khó khăn khi chuyển từ tư duy tuân thủ sang tiếp cận theo rủi ro.
[bookmark: _Toc197771178][bookmark: _Toc197977867]2.2. Bối cảnh và mức độ triển khai RBA tại Việt Nam
Tại Việt Nam, khái niệm và phương pháp tiếp cận RBA đã được chính thức ghi nhận trong hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (VAS), tương đương với chuẩn mực quốc tế ISA 315 và ISA 330, kể từ năm 2012. Tuy nhiên, mức độ triển khai RBA giữa các doanh nghiệp kiểm toán còn có sự chênh lệch rõ rệt đặc biệt là tại:
· Các doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa (SMPs) – nơi thường thiếu nhân lực có khả năng xét đoán rủi ro chuyên sâu;
· Các đơn vị kiểm toán công (ví dụ như Kiểm toán Nhà nước - SAV) – vẫn đang trong quá trình hoàn thiện mô hình RBA riêng, phù hợp với đặc thù đầu tư công, vốn đòi hỏi mở rộng mô hình rủi ro ngoài khía cạnh tài chính.
[bookmark: _Toc197973298][bookmark: _Toc197973391]Bối cảnh tại Việt Nam: Áp lực chuyển đổi và thách thức song hành
Tại Việt Nam, kiểm toán vẫn đang trong giai đoạn “hòa nhập” với các chuẩn mực quốc tế (ISA), nhưng phải đối mặt với:
· Chênh lệch trình độ công nghệ giữa các công ty kiểm toán, đặc biệt giữa nhóm Big4 và các công ty vừa và nhỏ;
· Thiếu hụt nhân lực có khả năng sử dụng công nghệ kiểm toán tiên tiến;
· Áp lực cạnh tranh giá phí kiểm toán khiến nhiều công ty chưa đủ năng lực đầu tư phần mềm kiểm toán rủi ro.
Các cơ quan nhà nước như Kiểm toán Nhà nước (SAV) và Bộ Tài chính đã bắt đầu thúc đẩy số hóa trong kiểm toán công, nhưng mức độ ứng dụng AI hoặc dữ liệu lớn còn rất hạn chế.
Theo nghiên cứu của Dang Anh Tuan và Nguyen Ngoc Khanh Dung (2023):
· RBA mới chỉ áp dụng có hệ thống tại các dự án đầu tư công lớn, đặc biệt trong các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
· Ứng dụng RBA chủ yếu dừng lại ở bước đánh giá sơ bộ, chủ yếu dựa vào xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên, thiếu hệ thống hóa;
· Mô hình rủi ro kiểm toán vẫn còn yếu khi đánh giá rủi ro tuân thủ pháp luật và hiệu quả đầu tư công;
· Nhiều rủi ro tồn dư (Residual Risks) chưa được đánh giá và xử lý đầy đủ.
Mô hình kiểm toán công được cải tiến gần đây đã đưa ra công thức: 
RR = CR – IR × CR,
nhằm đo lường rủi ro kiểm soát chưa được triệt tiêu, giúp định hướng thu thập bằng chứng kiểm toán hiệu quả hơn.
Theo nghiên cứu của Lê Thị Thanh Tâm và cộng sự (2022), sử dụng mô hình cấu trúc SEM, cho thấy có mối quan hệ dương (cùng chiều) có ý nghĩa thống kê giữa mức độ áp dụng RBA và chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Nghiên cứu này đồng thời chỉ ra 5 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng RBA hiệu quả, bao gồm:
· Trình độ và kinh nghiệm của kiểm toán viên;
· Ứng dụng công nghệ thông tin;
· Mức độ áp lực công việc;
· Phí kiểm toán;
· Cạnh tranh giữa các công ty kiểm toán.
Một thách thức lớn trong môi trường kiểm toán Việt Nam là sự chưa đồng nhất trong năng lực đánh giá rủi ro, đặc biệt ở các doanh nghiệp kiểm toán vừa và nhỏ. Các khảo sát nghề nghiệp (VACPA, 2023) cho thấy nhiều kiểm toán viên vẫn tiếp cận kiểm toán theo hướng truyền thống, thiếu công cụ phân tích định lượng, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ làm việc và quy trình có tính tuyến tính.
Những tồn tại trong thực tế áp dụng kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro (RBA) tại Việt Nam.
· [bookmark: _Toc197973299][bookmark: _Toc197973392]Nhận thức đúng, nhưng thực hành còn hình thức
Trong nhiều năm qua, hầu hết kiểm toán viên, kể cả trong khu vực công lẫn tư nhân, đã nhận thức được vai trò và sự cần thiết của phương pháp RBA. RBA không chỉ giúp kiểm toán tập trung vào các khu vực rủi ro cao, mà còn tăng tính hiệu lực và tiết kiệm nguồn lực so với kiểm toán tuyến tính truyền thống.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa “biết” và “thực hiện đúng” là rất lớn. Phần lớn các cuộc kiểm toán hiện nay chỉ lồng ghép khái niệm rủi ro một cách hình thức vào kế hoạch kiểm toán – tức là có thực hiện bước đánh giá rủi ro, nhưng không thực sự để rủi ro dẫn dắt toàn bộ quy trình. Kết quả là chương trình kiểm toán được thiết kế rập khuôn, thiếu linh hoạt và chưa tối ưu.
· [bookmark: _Toc197973300][bookmark: _Toc197973393]Mô hình đánh giá rủi ro hiện tại thiên về cảm tính hơn dữ liệu
Thực tiễn cho thấy kiểm toán viên thường đánh giá rủi ro dựa vào:
· Kinh nghiệm cá nhân,
· Kết quả từ năm trước,
· Quan sát bề nổi trong doanh nghiệp (như sự thay đổi quản lý, biến động doanh thu…).
Tuy nhiên, rủi ro mang tính động, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ẩn, đòi hỏi phải có hệ thống dữ liệu tích lũy để phân tích xu hướng và mối quan hệ. Điều này đòi hỏi các công cụ phân tích như:
· Ma trận rủi ro (impact x likelihood),
· Phân tích tỷ suất, dòng tiền, vòng quay hàng tồn kho,…
· Tích hợp dữ liệu phi tài chính: thay đổi công nghệ, thị trường, chuỗi cung ứng.
Việc thiếu dữ liệu và hệ thống hóa rủi ro khiến phần lớn đánh giá rủi ro hiện nay tại Việt Nam vẫn dừng ở mức định tính, cảm tính và chủ quan.
· [bookmark: _Toc197973301][bookmark: _Toc197973394]Rào cản từ phía khách hàng và hệ thống kiểm soát nội bộ
RBA chỉ hoạt động hiệu quả nếu khách hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ rõ ràng – vì KTV cần đánh giá rủi ro kiểm soát (CR). Nhưng thực tế, đặc biệt ở doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp nhà nước, thường:
· Không có hệ thống phân quyền rõ ràng,
· Không lập sơ đồ dòng nghiệp vụ (flowchart),
· Không thiết lập Risk Register, Key Risk Indicators, hay mô hình COSO.
Điều này khiến KTV không thể “tin tưởng hợp lý” vào hệ thống KSNB, buộc phải chuyển sang kiểm tra chi tiết, dẫn đến mất cân đối thời gian và nguồn lực, vô hình trung làm RBA mất tác dụng.
· [bookmark: _Toc197973302][bookmark: _Toc197973395]Vấn đề cơ cấu tổ chức trong công ty kiểm toán
Các công ty kiểm toán vừa và nhỏ thường không có bộ phận độc lập chuyên trách phân tích rủi ro. Mọi việc – từ đánh giá rủi ro, thiết kế chương trình, thực hiện kiểm toán  đều do một nhóm thực hiện. Việc thiếu kiểm soát chéo hoặc đánh giá cấp cao khiến:
· Rủi ro bị đánh giá sai, không phản ánh đúng bản chất,
· Không có hệ thống kiểm tra chất lượng nội bộ.
Ở các công ty lớn (Big4, một số chi nhánh nước ngoài), mô hình kiểm toán được hỗ trợ bởi Risk and Quality Department, hoặc Audit Innovation Team giúp tăng chất lượng đánh giá. Đây là sự chênh lệch rất lớn và là thách thức về cạnh tranh chất lượng kiểm toán.
· [bookmark: _Toc197973303][bookmark: _Toc197973396]Công nghệ chưa đủ sức hỗ trợ RBA đúng nghĩa
RBA trong môi trường quốc tế hiện nay thường gắn liền với:
· Hệ thống phân tích dữ liệu (data analytics),
· Tự động hóa đánh giá rủi ro,
· Machine learning để phát hiện bất thường (outliers),
· Tích hợp với hệ thống ERP của khách hàng.
Tại Việt Nam, phần lớn công ty chưa đầu tư công nghệ, hoặc nếu có thì dừng ở mức xử lý bảng tính Excel, chưa khai thác hết tiềm năng phân tích dữ liệu. Kết quả: RBA tại Việt Nam vẫn ở cấp độ “con người tự làm”, chưa đạt tới “hệ thống đánh giá rủi ro chủ động” như trong môi trường số hóa.
[bookmark: _Toc197973304][bookmark: _Toc197973397]Các vấn đề cốt lõi đang đặt ra hiện nay và tác động
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[bookmark: _Toc197973305][bookmark: _Toc197973398]Nguy cơ "thay thế" kiểm toán viên truyền thống bởi công nghệ
Việc các nền tảng công nghệ tự động phân tích rủi ro và kiểm tra dữ liệu kế toán đang dần thay thế các thao tác truyền thống như:
· Soát xét chứng từ giấy,
· Kiểm tra chọn mẫu,
· Phân tích biến động định tính.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là công nghệ sẽ hoàn toàn thay thế con người, mà là thay đổi vai trò của kiểm toán viên từ “kiểm tra” sang “phân tích rủi ro chiến lược và đưa ra tư vấn giá trị gia tăng”.
IFAC và ACCA (2022) khẳng định rằng: “Công nghệ không thay thế kiểm toán viên, mà kiểm toán viên biết sử dụng công nghệ sẽ thay thế người không biết”.
Phương pháp RBA tại Việt Nam hiện nay là một hình thức “đi đúng hướng nhưng chưa có hệ sinh thái hỗ trợ đầy đủ”. Trong khi thế giới đang chuyển sang “Risk-Aware Audit” có hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo và hệ thống ERP – thì tại Việt Nam, phương pháp này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân kiểm toán viên và hệ thống tài liệu mẫu. Do đó, để triển khai RBA hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, cần đồng thời:
· Nâng cấp năng lực kiểm toán viên,
· Chuẩn hóa quy trình đánh giá rủi ro có dữ liệu hỗ trợ,
· Hướng dẫn khách hàng xây dựng Kiểm soát nội bộ phù hợp,
· [bookmark: _Toc197771179]Và quan trọng nhất: đầu tư vào công cụ và công nghệ kiểm toán chuyên sâu
[bookmark: _Toc197977868]2.3. Vai trò của công nghệ trong hỗ trợ triển khai RBA
Trong môi trường số hóa, RBA không chỉ còn là một khái niệm đánh giá rủi ro định tính, mà đang dần trở thành một quy trình dữ liệu định hướng (data-driven). Nghiên cứu của Allen et al. (2006) và tài liệu "Audit Risk Assessment Using Fuzzy Theory" chỉ ra rằng các phương pháp mới như mạng nơ-ron, mô hình logic mờ (fuzzy logic), và học máy (machine learning) có thể được tích hợp vào đánh giá rủi ro để tự động hóa việc phân tích dữ liệu lớn, phát hiện bất thường, nhận diện dấu hiệu gian lận.
Vai trò của công nghệ trông một số khía cạnh:
· Hỗ trợ đánh giá rủi ro ban đầu (ISA 315)
· Tự động thu thập và phân tích dữ liệu kế toán, ngân sách, quy trình giao dịch;
· Xác định các điểm nóng rủi ro qua công cụ heat map, ratio analysis, data visualization;
· Sử dụng machine learning để phát hiện giao dịch bất thường, các dấu hiệu gian lận;
· Tạo bản đồ rủi ro và mô hình cảnh báo sớm.
· [bookmark: _Toc197973307][bookmark: _Toc197973400]Liên kết giữa rủi ro và chương trình kiểm toán
· Công nghệ cho phép lập kịch bản kiểm toán linh hoạt theo mức độ rủi ro đã đánh giá;
· Giúp kiểm toán viên liên kết trực tiếp từng rủi ro với thủ tục kiểm toán, từ đó minh bạch hóa tính logic trong kế hoạch kiểm toán. Tại các công ty Big4, hệ thống kiểm toán nội bộ đã có chức năng gợi ý thủ tục kiểm toán dựa trên phân loại rủi ro theo ngành và nghiệp vụ.
[bookmark: _Toc197973308][bookmark: _Toc197973401]
· Giám sát quá trình kiểm toán và cập nhật rủi ro theo thời gian thực
· Tích hợp đánh giá rủi ro theo thời gian thực với hệ thống ERP của khách hàng;
· Cập nhật tự động các thay đổi về dữ liệu, sự kiện kinh tế, chính sách pháp luật có thể làm thay đổi đánh giá rủi ro ban đầu.
· Nâng cao khả năng kiểm toán toàn bộ (full-population audit)
· Thay vì chọn mẫu, hệ thống kiểm toán thông minh có thể kiểm tra 100% giao dịch trong một khoản mục (VD: toàn bộ giao dịch bán hàng, chi phí tài chính);
· Tăng đáng kể khả năng phát hiện sai sót trọng yếu và gian lận có hệ thống.
Tuy nhiên, như Spira (2003) đã nhận định, công nghệ không thay thế vai trò của đánh giá rủi ro – mà làm công cụ để đánh giá rủi ro nhanh hơn, sâu hơn và linh hoạt hơn. Việc kết hợp RBA với các nền tảng công nghệ (risk analytics, continuous auditing, AI-assisted testing...) sẽ là xu hướng tất yếu của ngành kiểm toán trong tương lai.
Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro đã được triển khai rộng rãi trên toàn cầu và bắt đầu có bước phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc vận dụng RBA vào thực tiễn vẫn đang gặp phải một số rào cản liên quan đến năng lực chuyên môn, công cụ hỗ trợ và tư duy tiếp cận. Dù tiềm năng rất lớn, việc ứng dụng công nghệ trong môi trường kiểm toán Việt Nam còn hạn chế bởi:
· Thiếu ngân sách đầu tư cho phần mềm chuyên dụng;
· Thiếu đào tạo thực hành trên công nghệ kiểm toán;
· Còn khoảng cách lớn về nhận thức giữa cấp quản lý và kiểm toán viên thực hiện;
· Một số khách hàng không đồng ý chia sẻ dữ liệu theo chuẩn tích hợp (ERP, API), gây cản trở kiểm toán số hóa.
Trong bối cảnh công nghệ đang tái định hình ngành kiểm toán, RBA không chỉ cần được hiểu đúng về lý thuyết, mà còn cần được tích hợp với dữ liệu và phân tích số để khai thác tối đa hiệu quả.



[bookmark: _Toc197977869]CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ RỦI RO RBA TẠI VIỆT NAM
[bookmark: _Toc197977870]3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực kiểm toán viên – Yếu tố con người
[bookmark: _Toc197977871]3.1.1. Đào tạo chuyên sâu về đánh giá rủi ro đa chiều
Cần tổ chức các chương trình đào tạo chuyên biệt, hướng đến:
· Nhận diện rủi ro không chỉ ở cấp độ kế toán, mà còn ở cấp độ chiến lược, hoạt động, pháp lý, tuân thủ.
· Vận dụng mô hình phân tích rủi ro định lượng: risk matrix, scoring, scenario-based analysis.
· Tăng cường kỹ năng phản biện và xét đoán nghề nghiệp (professional skepticism).
Đặc biệt cần đưa các case study ngành nghề cụ thể vào đào tạo (ngân hàng, bất động sản, sản xuất…) để tăng khả năng nhận diện rủi ro theo đặc thù.
[bookmark: _Toc197977872]3.1.2. Chuẩn hóa năng lực đánh giá rủi ro trong quy trình hành nghề
· Xây dựng khung năng lực (competency framework) cho kiểm toán viên chuyên trách rủi ro.
· Yêu cầu có chứng chỉ chuyên sâu: như CRMA (IIA), RBA Certificate, Data Analytics for Auditors...
[bookmark: _Toc197977873]3.2. Nhóm giải pháp cải tiến quy trình đánh giá rủi ro và kiểm toán
[bookmark: _Toc197977874]3.2.1. Thiết lập hệ thống đánh giá rủi ro định lượng trong kiểm toán
· Phát triển mô hình chấm điểm rủi ro nội bộ, gồm tiêu chí xác suất xảy ra, mức độ ảnh hưởng, tính phát hiện…
· Thiết kế risk heatmap, dashboard rủi ro ngay trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.
· Áp dụng công cụ như ACL, IDEA, Power BI hoặc Excel nâng cao để theo dõi và cập nhật rủi ro theo thời gian.
[bookmark: _Toc197977875]3.2.2. Chuẩn hóa và cập nhật chương trình kiểm toán mẫu theo tư duy RBA
· Rà soát lại chương trình kiểm toán mẫu CTKTM của VACPA theo hướng:
· Rút gọn biểu mẫu hành chính không cần thiết
· Tăng phần đánh giá định lượng rủi ro và cập nhật theo ngành
· Thường xuyên cập nhật những thay đổi và điều chỉnh theo chuẩn quốc tế
· Yêu cầu các công ty kiểm toán:
· Có sổ đăng ký rủi ro kiểm toán riêng theo khách hàng
· Có minh chứng liên kết giữa rủi ro và thủ tục kiểm toán
[bookmark: _Toc197977876]3.3. Nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu
[bookmark: _Toc197977877]3.3.1. Đầu tư công nghệ hỗ trợ đánh giá rủi ro
· Khuyến khích sử dụng các phần mềm kiểm toán có module đánh giá rủi ro: TeamMate, CaseWare, Azilon Risk Auditor, MindBridge AI
· Tích hợp dữ liệu ngành từ các nguồn công khai, cơ sở dữ liệu tài chính, dữ liệu thuế, v.v.
[bookmark: _Toc197977878]3.3.2. Phát triển kho dữ liệu rủi ro nội bộ theo ngành và khách hàng
Thiết lập cơ sở dữ liệu gồm:
· Lịch sử sai sót theo phần hành/khoản mục
· Danh sách dấu hiệu gian lận điển hình
· Chỉ số bất thường theo ngành (benchmarking)
Điều này sẽ giúp kiểm toán viên so sánh rủi ro giữa các khách hàng cùng ngành, thay vì dựa vào phán đoán cá nhân.
[bookmark: _Toc197977879]3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ thể chế và quản trị nghề nghiệp
[bookmark: _Toc197977880]3.4.1. Vai trò dẫn dắt từ các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý
Bộ Tài chính, VACPA và Kiểm toán Nhà nước cần:
· Cập nhật các hướng dẫn thực hành tốt về RBA
· Tổ chức các chương trình kiểm toán thí điểm có ứng dụng công nghệ trong RBA toàn diện, đặc biệt trong khu vực công và doanh nghiệp lớn
· Xây dựng cơ chế kiểm tra chất lượng tập trung vào đánh giá rủi ro và tính liên kết chương trình kiểm toán
[bookmark: _Toc197977881]3.4.2. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh
RBA chỉ phát huy hiệu quả nếu kiểm toán viên có thể tin cậy vào kiểm soát nội bộ của khách hàng. Vì vậy cần:
· Thúc đẩy ứng dụng COSO ERM, risk register, và quản trị 3 tuyến phòng thủ
· Kết hợp kiểm toán độc lập và tư vấn kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp chưa có nền tảng vững
[bookmark: _Toc197977882]3.5. Nhóm giải pháp thực nghiệm – Triển khai mô hình mẫu và nhân rộng
[bookmark: _Toc197977883]3.5.1. Thí điểm áp dụng mô hình RBA toàn diện tại một số lĩnh vực trọng điểm
· Ví dụ: Ngân hàng, bảo hiểm, điện lực, đầu tư công
· Kết hợp giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ để chia sẻ thông tin rủi ro
[bookmark: _Toc197977884]3.5.2. Phân tầng áp dụng RBA theo quy mô doanh nghiệp kiểm toán
· Doanh nghiệp lớn: áp dụng RBA toàn diện, tích hợp dữ liệu
· Doanh nghiệp vừa: sử dụng RBA bán phần, tập trung vào đánh giá rủi ro ở cấp độ tổng thể
· Doanh nghiệp nhỏ: áp dụng kiểm toán truyền thống có tích hợp yếu tố rủi ro, tiến tới RBA từng bước
Việc triển khai RBA tại Việt Nam không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật, mà là quá trình thay đổi nhận thức, năng lực nghề nghiệp, và hạ tầng công nghệ – dữ liệu. Những giải pháp đề xuất không nên chỉ áp dụng dàn trải, mà cần:
· Phân tầng theo năng lực đơn vị
· Lồng ghép trong đào tạo và đánh giá chất lượng kiểm toán
· Và đặc biệt, gắn liền với lợi ích thiết thực cho cả kiểm toán viên và khách hàng.





[bookmark: _Toc197977885]KẾT LUẬN
Sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đang đặt nghề kiểm toán trước một giai đoạn chuyển mình sâu sắc, cả về phương pháp tiếp cận lẫn vai trò của kiểm toán viên trong chuỗi giá trị tài chính. Trong bối cảnh đó, nhiều người đặt ra câu hỏi: liệu phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro (Risk-Based Audit – RBA) còn giữ được vai trò trung tâm, hay sẽ bị thay thế bởi những phương pháp kiểm toán tự động, toàn diện và phi xét đoán?
Thực tế cho thấy, phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro RBA không những còn nguyên giá trị, mà còn trở thành nền tảng cốt lõi để tích hợp công nghệ vào kiểm toán một cách hiệu quả và có định hướng. Bởi lẽ, công nghệ có thể giúp kiểm toán viên thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu nhanh hơn, nhưng việc nhận diện rủi ro, phân loại rủi ro trọng yếu và xác lập phản ứng kiểm toán phù hợp vẫn cần đến tư duy, phán đoán và trách nhiệm nghề nghiệp – những điều vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn bằng thuật toán. Hơn nữa, khi lượng dữ liệu ngày càng nhiều và phức tạp, việc kiểm toán toàn bộ không đồng nghĩa với kiểm toán hiệu quả. Ngược lại, chính RBA – nếu được kết hợp đúng với dữ liệu lớn và công cụ phân tích hiện đại – sẽ giúp kiểm toán viên định vị được đâu là vấn đề cốt lõi cần tập trung, từ đó tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng kiểm toán.
Tại Việt Nam, việc triển khai RBA vẫn còn nhiều tồn tại như: đánh giá rủi ro còn mang tính hình thức, thiếu dữ liệu và công cụ hỗ trợ, năng lực kiểm toán viên không đồng đều, và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng chưa đủ độ tin cậy để kiểm toán viên dựa vào. Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi sang một mô hình RBA hiện đại đòi hỏi không chỉ sự thay đổi từ phía các công ty kiểm toán mà còn từ phía khách hàng, nhà quản lý và toàn bộ hệ sinh thái tài chính. Do đó, hướng đi tối ưu không phải là từ bỏ phương pháp RBA để chạy theo công nghệ, mà là xây dựng một phương pháp RBA “thế hệ mới” – nơi rủi ro được đánh giá bằng dữ liệu, kiểm toán được dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo nhưng phán đoán vẫn là của con người. Điều này không chỉ giúp kiểm toán viên giữ được vai trò trung tâm trong quá trình đảm bảo thông tin tài chính mà còn nâng tầm giá trị của nghề kiểm toán trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa.
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